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1. Mở đầu
Môi trường và biến đổi khí hậu 

quyết định sự tồn tại, phát triển hoặc suy 
tàn của loài người. 

Ông Donald Trump, Tổng thống Hoa 
Kỳ, là một người tài giỏi, nhưng đã mắc 
sai lầm nghiêm trọng là coi thường môi 
trường và biến đổi khí hậu, rút Hoa Ký ra 
khỏi Thoả thuận thượng đỉnh về biến đổi 
khí hậu COP21, Paris 2015. Tổng thống 
sắp tới của Hoa Kỳ, ông Joe Biden, tuyên 
bố sẽ đưa Hoa Kỳ trở lại Thoả thuận 
COP21, Paris 2015, và chọn cựu ngoại 
trưởng ông John Kerry làm cố vấn phụ 
trách vấn đề biến đổi khí hậu.

Hiện nay, không chỉ các nhà lãnh 
đạo, các chính khách phải hiểu được vấn 
đề môi trường, mà sinh viên các ngành 
học khác nhau cũng cần phải được trang 
bị một lượng kiến thức nhất định về môi 
trường và biến đổi khí hậu.

2. Ô nhiễm môi trường
Ô nhiễm môi trường và biến đổi 

khí hậu là hai vấn đề khác nhau của môi 
trường. Không thể nói ô nhiễm môi trường 
là nguyên nhân của biến đổi khí hậu hoặc 
ngược lại. Hai vấn đề trên đều ngày càng 
nghiêm trọng, đều nguy hiểm, đều tàn phá 
Trái đất, đều tác hại tới cuộc sống con 
người. Con người có thể tìm ra các giải 
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pháp cơ bản để xử lý ô nhiễm môi trường, 
nhưng hiện nay và trong tương lai gần, con 
người chưa thể tìm ra giải pháp cơ bản để 
chống lại sự biến đổi khí hậu. Con người 
có thể chỉ đưa ra được một vài giải pháp 
ứng phó với biến đổi khí hậu một cách hạn 
chế, chứ không phải là giải pháp cơ bản.

Cuộc sống và hoạt động kinh tế của 
con người gây ra ô nhiễm môi trường, 
Bất kỳ một ngành công nghiệp nào, như 
sản xuất giấy, vải, sợi, mì chính, thép, cơ 
khí, dược phẩm, ô tô, xe máy,… đều sinh 
ra chất thải, dẫn đến ô nhiễm môi trường 
đất, môi trường nước và môi trường không 
khí. Sản xuất nông nghiệp, giao thông vận 
tải, xây dựng,… cũng sinh ra các chất thải 
khác nhau và gây ra ô nhiễm môi trường.

Môi trường nước bị ô nhiễm khi chứa 
hàm lượng chất gây ô nhiễm vượt quá quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường, hoặc tiêu chuẩn 
môi trường. Chất gây ô nhiễm có thể là các 
ion kim loại nặng, như crom, chì, cadimi, 
selen, thuỷ ngân, arsen hoặc các chất hữu 
cơ, như phenol, clorobenzen, dầu mỏ, dầu 
nhờn đã qua sử dụng, chất tẩy rửa, thuốc 
nhuộm,… Ô nhiễm nước do nước thải sinh 
hoạt, nước thải côngt nghiệp, nước thải 
bệnh viện, rác thải sinh hoạt, rác thải công 
nghiệp và rác thải phóng xạ.

Môi trường không khí bị ô nhiễm bởi 
hàm lương cao của các khí sulfurơ SO2, 
oxit cacbon CO, nitơdioxit N2O, các hợp 
chất hữu cơ dễ bay hơi, bụi các loại,…	
Môi trường không khí bị ô nhiễm bởi khói 
thải các nhà máy, sản phẩm cháy của các 
loại nhiên liệu, khí thải của các phương 
tiện giao thông cơ giới.

Môi trường đất bị ô nhiễm bởi chất 
thải rắn công nghiệp, rác thải của các nhà 
máy hoá chất, dược phẩm, thuốc thú y, 
thuốc trừ sâu, phân bón hoá học, rác thải 
hạt nhân, nước thải công nghiệp, nước 
thải bệnh viện, nước thải nghĩa địa.

3. Các yếu tố khí hậu
Thời tiết là toàn bộ các yếu tố, như 

nhiệt độ, độ ẩm, khí áp, mây gió, lượng 
mưa,… tại một nơi nào đó trong một thời 
điểm xác định. Khí hậu là toàn bộ các yếu 
tố, như nhiệt độ, độ ẩm, khí áp, mây gió, 
lượng mưa,…tại một vùng xác định trong 
một thời gian dài. Thời tiết có đặc điểm luôn 
biến động, biến đổi hàng ngày, hàng giờ, 
còn khí hậu có đặc điểm ổn định lâu dài. 
Theo Tổ chức khí tượng thế giới (WMO), 
khí hậu được xem như là “thời tiết trung 
bình” trong thời gian khoảng 30 năm.

Nhiệt độ của lớp khí quyển gần mặt 
đất là một trong các yếu tố quan trọng của 
khí hậu. Nếu nhiệt độ trung bình của lớp 
khí quyển gần mặt đất biến đổi thì khí hậu 
bị biến đổi.

Nhiệt độ thay đổi dẫn tới khí áp biến 
đổi, độ ẩm không khí biến đổi. Cơ thể 
người phù hợp với độ ẩm từ 60% đến 
75%. Khi không khí khô quá (độ ẩm thấp 
hơn 60%) hoặc không khí ẩm quá (độ ẩm 
cao hơn 75%) đều không tốt đối với sức 
khoẻ con người. 

Các yếu tố nhiệt độ, khí áp, độ ẩm 
của không khí liên quan tới các yếu tố 
gió, bão, mây, lượng mưa của khí hậu.

4. Nhiệt độ lớp khí quyển gần mặt 
đất tăng lên

Khí thải là sản phẩm cháy của các 
loại nhiên liệu, như xăng, dầu, than đá, 
khí thiên nhiên, khí hoá lỏng,... Thành 
phần của khí thải gồm các khí CO2, CO, 
SO2, NO2, NO, N2O, N2, hơi nước,… 
Các khí CO, SO2, NO2, NO, N2O là 
những chất gây ô nhiễm không khí. Nhiều 
người nhầm tưởng khí cacbonic CO2 là 
chất gây ô nhiễm không khí. Nhưng CO2 
không phải là chất gây ô nhiễm không 
khí. Tác hại của CO2 đối với khí hậu còn 
nguy hiểm hơn các chất khí gây ô nhiễm 
không khí.



NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Văn hóa - Xã hội

114Tạp chí  
Kinh doanh và Công nghệ

Số 10/2020

Năm 1824, Joseph Fouriet đã phát 
hiện ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính. 
Tấm kính có đặc tính là cho ánh sáng nhìn 
thấy (có bước sóng ngắn) đi qua, nhưng 
không cho bức xạ hồng ngoại (có bước 
sóng dài) đi qua. Ánh sáng nhìn thấy 
xuyên qua cửa kính vào trong phòng, căn 
phòng hấp thụ nhiệt. Nhiệt thoát ra ngoài 
dưới dạng bức xạ hồng ngoại. Nhưng bức 
xạ hồng ngoại không đi qua được cửa 
kính, nên nhiệt được tích tụ trong căn 
phòng, nhiệt độ trong phòng tăng lên.

Phân tử CO2 có tính chất giống tấm 
kính: cho ánh sáng nhìn thấy đi qua, nhưng 
không cho bức xạ hồng ngoại đi qua, vì 
vậy CO2 được gọi là khí nhà kính.

Trước đây, khi công nghiệp chưa phát 
triển, hàm lượng CO2 trong khí quyển 
không đáng kể. Lượng CO2 sinh ra từ sự 
hô hấp của người và sinh vật, từ sự sưởi 
ấm, cháy rừng,… chỉ vừa đủ cho phản ứng 
quang hợp. Nghĩa là nồng độ CO2 trong 
khí quyển qua hàng vạn năm rất nhỏ và 
không biến đổi. Trái đất hấp thụ nhiệt từ 
ánh sáng nhìn thấy. Trái đất thoát nhiệt ra 
ngoài vũ trụ dưới dạng bức xạ hồng ngoại. 
Khí quyển với hàm lượng CO2 rất nhỏ 
không ngăn cản sự thoát nhiệt ra ngoài vũ 
trụ dưới dạng bức xạ hồng ngoại. Nhiệt độ 
của lớp khí quyển gần mặt đất không tăng 
lên và không có biến đổi khí hậu.

Khoảng 40 năm gần đây, công nghiệp 
thế giới phát triển rất nhanh. Mỗi ngày 
trên bề mặt địa cầu xuất hiện thêm hàng 
vạn nhà máy, xí nghiệp. Thế giới tiêu thụ 
trung bình mỗi năm 7 tỷ tấn than, dầu. Do 
vậy, mỗi năm có hàng chục tỷ tấn CO2 xả 
vào khí quyển. Hàm lượng CO2 trong khí 
quyển tăng lên không ngừng. Lượng CO2 
trong khí quyển dư thừa gấp nhiều lần so 
với nhu cầu của các phản ứng quang hợp. 
Hàm lượng CO2 trong khí quyển hiện 
nay là đáng kể, chiếm 0,039% về thể tích, 

ngăn cản nhiệt từ mặt đất thoát ra ngoài 
vũ trụ dưới dạng bức xạ hồng ngoại. Các 
phân tử N2 và O2 của khí quyển không 
hấp thụ bức xạ hồng ngoại, nhưng các 
phân tử CO2  trong khí quyển lại hấp thụ 
được bức xạ hồng ngoại. Khi trong khí 
quyển càng có nhiều phân tử CO2, thì bức 
xạ hồng ngoại bị giữ lại trong khí quyển 
càng nhiều, nhiệt được tích tụ trong lớp 
khí quyển gần mặt đất, dẫn tới nhiệt độ 
của lớp khí quyển gần mặt đất tăng lên, 
Trái đất ấm lên, dẫn tới biến đổi khí hậu.

5. Hậu quả của biến đổi khí hậu
1) Bão. Nhiệt độ mặt nước biển tăng 

lên, sự khác biệt giữa nhiệt độ mặt nước 
biển và nhiệt độ khối khí áp thấp sẽ thúc 
đẩy sự hình thành bão. Biến đổi khí hậu 
làm cho các cơn bão mạnh lên, xuất hiện 
ngày càng nhiều siêu bão.

2) Lũ lụt xảy ra tại các vùng có mưa 
nhiều, cường độ mưa lớn, thời gian mưa 
dài, lưu lượng dòng chảy lớn, xuất hiên 
nhiều lũ quét (lũ ống).

3) Mực nước biển dâng cao. Nhiệt 
độ lớp khí quyển gần Trái đất tăng lên, 
làm gia tăng sự tan băng ở Bắc cực và 
Nam cực, làm nước biển dâng lên. Nhiệt 
độ nước biển tăng lên, làm nước biển nở 
ra, cũng làm cho nước biển dâng lên.

Theo dự báo, đến giữa thế kỷ 21 (năm 
2050), nhiệt độ trung bình của lớp khí 
quyển gần mặt đất sẽ tăng từ 1,50C đến 
4,50C, làm cho mực nước biển dâng cao 
thêm từ 0,25m đến 1,4m. Khi đó, đường 
phố các thành phố nổi tiếng thế giới, như 
Paris, New-York, Thượng Hải, Tokyo sẽ 
bị ngập sâu từ 1 m trở lên.

Vào cuối thế kỷ 21 (năm 2100), nhiệt 
độ trung bình của Việt Nam tăng 30C, mực 
nước biển dâng cao thêm 1m, nhấn chìm 
4,4% lãnh thổ của cả nước. 90% diện tích 
Đồng bằng sông Cửu Long và 17.000 km2 
Đồng bằng sông Hồng sẽ bị ngập 1700 
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km2, ảnh hưởng tới cuộc sống của 2 triệu 
người sinh sống tại lưu vực sông Hồng.

4) Mất đa dạng sinh học. Sự biến 
đổi khí hậu dẫn tới thay đổi chu trình 
thuỷ văn. Các hoạt động không hợp lý 
của con người, như ngăn sông, đắp đập, 
làm hồ thuỷ điện, phá đi quy luật tự nhiên 
của dòng chảy, phá rừng, giảm diện tích 
rừng,… đều làm mất tính đa dạng sinh 
học, gây nguy cơ tuyệt chủng tăng lên 
cho các loài động thực vật.

5) Tác động đến kinh tế. Biến đổi 
khí hậu tác động tiêu cực đến tốc độ tăng 
trưởng kinh tế, làm suy giảm từ 5% đến 
20% GDP toàn cầu.

6) Hạn hán và xâm nhập mặn. Biến 
đổi khí hậu cũng dẫn tới hạn hán và xâm 
nhập mặn. Hạn hán tác hại tới môi trường, 
như huỷ hoại các loài động, thực vật, làm 
suy kiệt nguồn nước, xói lở đất, gây cháy 
rừng, ô nhiễm không khí, sa mạc hoá, xâm 
nhập mặn. Năm 2010, tổng thiệt hại do 
hạn hán gây ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ 
và Tây Nguyên lên tới 2.000 tỷ đồng. Tại 
Đồng bằng sông Cửu Long, thiệt hại do 
hạn hán và xâm nhập mặn lên tới 1.000 tỷ 
đồng/năm. Trên các sông Tiền, sông Hậu, 
sông Hàm Luông, nước mặn xâm nhập sâu 
vào trong đất liền tới 60-80 km. Riêng trên 
sông Vàm Cỏ, nước mặn xâm nhập sâu 
vào trong đất liền 120-140 km.

7) Sa mạc hoá. Biến đổi khí hậu, 
khô hạn dẫn tới sa mạc hoá. Khoảng 20% 
diện tích đất khô trên thế giới đã bị sa 
mạc hoá, tác động tới cuộc sống của 1,2 
tỷ người trên Trái đất. Nạn phá rừng, nạn 

quá tải chăn nuôi đại gia súc, các loài gia 
súc gặm cỏ làm hư lớp rễ thảo mộc vốn 
quyện lớp đất xuống. Vì vậy, đất dễ bị tơi 
ra, khô đi và biến thành bụi, bị xói mòn, 
mất chất mầu, dần dần biến thành sa mạc. 
Gió cát, bão cát tung cát bụi ở các sa mạc 
lên, di chuyển hàng trăm km, thậm chí 
hàng nghìn km, làm tăng diện tích các sa 
mạc. Sa mạc Sahara đang tiến dần về phía 
nam với tốc độ 45 km/năm. Sa mạc hoá 
cũng đang diễn ra mạnh tại các nước, như 
Iran, Irắc, Afganistạn, Mông Cổ, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Madagaska, Kazakhstan, 
Uzbekístan, châu Phi, châu Mỹ, Australia. 
Sa mạc hoá tại Việt Nam xáy ra ở các tỉnh 
Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hoà. 
Sa mạc hoá tất yếu làm gia tăng sự đói 
nghèo. Từ nay tới năm 2025, quá trình sa 
mạc hoá ở châu Phi sẽ đẩy 70 triệu người 
phải di cư sang các châu lục khác.

8) Bệnh tật. Biến đổi khí hậu làm 
thay đổi đặc tính nhịp sinh học của con 
người, tác động tiêu cực tới sức khoẻ con 
người, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim 
mạch. Biến đổi khí hậu cũng làm tăng 
các bệnh khác, như sốt rét, sốt xuất huyết, 
tăng tốc độ sinh sản các loại vi khuẩn gây 
bệnh. Trái đất ấm lên tạo điều kiện thuận 
lợi cho các loài vật, côn trùng,… truyền 
nhiễm, như muỗi, ve, chuột,… sinh sôi, 
phát triển mạnh. Sự ấm lên của Trái đất 
và nhiệt độ của lớp khí quyển gần mặt đất 
tăng lên có thể làm xuất hiện nhiều loài 
virus nguy hiểm hơn cả virus Covid-19, 
tiêu diệt con người theo cấp số nhân, đe 
doạ sự tồn vong của nhân loại./.
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